	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 18
	                                 
	Từ ngày: 02/01/2023- Đến ngày:06/01/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
02/01
	Buổi sáng
	1
	NGHỈ BÙ TẾT DƯƠNG LỊCH 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	3
03/01
	Buổi sáng
	1
	35
	 LTVC
	Ôn tập học kì I (Tiết 1)
	Máy

	
	
	2
	35
	 Tin học
	Chèn âm thanh vào bài trình chiếu
	Phiếu kiểm tra

	
	
	3
	86
	Toán 
	Kiểm tra cuối kì I
	Phiếu KT

	
	
	4
	35
	Khoa học 
	Năg lượng
	Tranh ảnh

	
	Buổi chiều
	1
	
	HDH 
	Hoàn thành bài
	Phiếu HT

	
	
	2
	18
	Kĩ thuật 
	Thức ăn nuôi gà
	Bộ ĐDKT

	
	
	3
	
	 HĐNGCK
	PTTNTT- Phòng tránh đuối nước
	Tư liệu 

	
	
	4
	36
	 Thể dục 
	Sơ kết học kì I
	Tranh

	4
04/01
	Buổi sáng
	1
	36
	Tập đọc 
	Ôn tập học kì I (Tiết 2)
	Tranh, bphụ

	
	
	2
	87
	Toán 
	 Luyện tập
	Bảng phụ

	
	
	3
	35
	 TLV
	Ôn tập học kì I (Tiết 3)
	Phiếu KT

	
	
	4
	
	ĐSTV 
	Giới thiệu & đọc sách: “Sự tích bánh trưng, bánh giày”
	Sách, truyện

	
	Buổi chiều
	1
	36
	 Tin học 
	Chèn đoạn video vào bài trình chiếu
	Máy

	
	
	2
	
	HDH 
	Hoàn thành bài
	Phiếu HT

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	
	 
	 
	

	5
05/01
	Buổi sáng
	1
	18
	Mĩ thuật 
	Trưng bày sản phẩm (Nội dung thêm chỉnh sửa cho phù hợp).
	Tranh

	
	
	2
	36
	 LTVC 
	Ôn tập học kì I (Tiết 4)
	Bảng phụ

	
	
	3
	88
	 Toán
	Luyện tập 
	Bảng phụ

	
	
	4
	18
	Địa lí 
	Ôn tập học kì I
	Phiếu kiểm tra

	
	Buổi chiều
	1
	18
	 Chính tả
	Kiểm tra cuối kì I (Đọc)
	Bảng phụ

	
	
	2
	
	 HDH
	Hoàn thành bài
	Phiếu  HT

	
	
	3
	36
	 Thể dục 
	Sơ kết học kì I
	Tranh

	
	
	4
	18
	Âm nhạc 
	Biểu diễn các bài hát đã học
	Đàn

	6
06/01
	Buổi sáng
	1
	36
	TLV
	Kiểm tra cuối kì I (Viết)
	

	
	
	2
	89
	Toán
	Luyện tập chung
	

	
	
	3
	36
	Khoa học
	Năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng nước chảy
	Phiếu kiểm tra

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	
	Buổi chiều
	1
	
	 HDH
	Hoàn thành bài
	Phiếu  HT

	
	
	2
	
	 Tiếng Anh
	Comment for the first term test
	Đĩa CD

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 18 – HĐ3: Hội thi viết chữ đẹp
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 20

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 22 tháng 12 năm 2022

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                                          Nguyễn Thuỷ Tiên

	



	



